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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN TỈNH HÀ TĨNH 

Với thành phần hội đồng xét xử gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Minh Tâm 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Đình Chương – Ông Dương Hữu Tường       

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên Toà: Bà Trần Thị Diệu Thúy, cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia 

phiên Toà: Bà Trần Thị Cẩm - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

08/2022/HSST ngày 11/03/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

09/2022/QĐ-TA ngày 24/03/2022 đối với bị cáo:  

Phan Văn L, Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 20/01/1980; Nơi đăng ký 

HKTT và chỗ ở: Xóm Hà Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 11/12; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Phan Văn Linh; Sinh năm 1950 (Đã chết); 

Con bà: Chu Thị Đức; Sinh năm 1956; Nghề nghiệp: Làm ruộng, hiện trú tại xóm Hà 

Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Anh chị em ruột có 03 

người, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình; Vợ: Nguyễn Thị Minh; Sinh năm 1979; 

Nghề nghiệp: Làm ruộng (đã ly hôn); Con: 02 đứa, đứa lớn sinh năm 2004, đứa nhỏ 

sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 30/01/2015, Phan Văn L bị 

Tòa án nhân dân huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An xử phạt 15 tháng tù, về tội “Trộm 

cắp tài sản’’ theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự năm 1999, tại 

Bản án số 07/HSST; Chấp hành án và được đặc xá tha tù trước thời hạn vào ngày 

02/11/2015; đương nhiên xóa án tích. Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị bắt truy nã, tạm 

giữ ngày 15/12/2021 tại nhà Tạm giữ Công an Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh; đến ngày 18/12/2021 áp dụng biện pháp tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

huyện Cẩm Xuyên; ngày 17/01/2022 chuyển đến tạm giam tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Hà Tĩnh cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.  

* Bị hại: Phạm Thị H, sinh năm 1987; nghề nghiệp: Buôn bán, Địa chỉ: Thôn 

Hưng Tiến, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt. 
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* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1985; nghề nghiệp: Lao động tự do, Địa chỉ: 

Thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt. 

- Anh Mai Xuân H, sinh năm 1956; nghề nghiệp: Kinh doanh, Địa chỉ: Thôn 

Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN : 

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ án 

như sau: Sáng ngày 30/5/2018, Phan Văn L đang nghỉ tại Nhà nghỉ 99, thuộc địa 

phận thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh gọi điện thoại cho chị Nguyễn 

Thị T (bạn của Lợi), trú tại thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh lên thành phố Hà Tĩnh để nhờ chị Thu chở Lợi lên bến xe khách Hà Tĩnh bắt xe 

vào miền Nam. Sau khi gặp chị Thu, Lợi không bắt xe vào miền Nam mà rủ chị Thu 

vào Cẩm Xuyên chơi. Khoảng 07 giờ 34 phút cùng ngày, Phan Văn L chở chị Thu 

đến trước cổng số 2 của Trung tâm thương mại Cẩm Xuyên (chợ Hội), thuộc địa 

phận tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên rồi dừng xe lại, sau đó mở cốp xe mô tô lấy 

chiếc tuốc nơ vít bỏ vào túi áo khoác bên phải nhưng chị Thu không biết và rút chìa 

khóa xe mô tô đưa cho chị Thu và nói với chị Thu chờ ở ngoài để Lợi vào mua đồ. 

Khoảng 05 phút sau Lợi đi bộ ra và chở chị Thu đi vào khu vực trong chợ, sau đó đi 

ra dừng xe trước cổng số 2 của chợ Hội, chị Thu đứng chờ, Lợi tiếp tục đi bộ vào 

chợ. Chị Thu bực tức vì Lợi bắt đứng chờ giữa nắng nóng nên đã điều khiển xe mô tô 

của mình đi về nhà. Khi Lợi đi ra không thấy chị Thu, nên đã lấy điện thoại gọi cho 

chị Thu, nhưng không liên lạc được. Đến khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, Phan Văn 

L đang đứng trước cổng phụ phát hiện chị Phạm Thị H dựng xe mô tô nhãn hiệu 

HONDA Wave anpha, màu sơn đỏ - đen - bạc, biển kiểm soát 38X1- 274.01 ở bên lề 

trái đường phía trước cổng phụ số 2 của chợ Hội, không có người trông coi nên Lợi 

nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lúc này, Lợi đi lại phía bên phải chiếc xe mô tô 

38X1- 274.01 quan sát xung quanh không có người, nên Lợi lấy chiếc tuốc nơ vít 

khoảng 15 cm, cán nhựa màu đen, thân dài khoảng 7 đến 8cm làm bằng kim loại màu 

trắng sáng từ trong túi áo khoác, tay phải cầm tuốc nơ vít đóng từ phần đầu dẹt vào ổ 

khóa điện xe mô tô. Lợi dùng bàn tay phải đóng mạnh vào cán tuốc nơ vít làm hỏng ổ 

khóa điện xe mô tô. Sau đó, Lợi lùi ra sau và ngồi lên xe mô tô đề nổ máy, chiếm 

đoạt chiếc xe mô tô của chị Hương bỏ chạy ra hướng đường Quốc lộ 1A, còn chiếc 

tuốc nơ vít Lợi vứt tại hiện trường. Chị Thu đi được một đoạn thì thấy Phan Văn L 

gọi 04 cuộc điện thoại vào số máy của mình nên nghĩ là Lợi gọi điện bảo quay lại để 

chở về nên chị Thu quay lại đến gần cổng chợ Hội thì thấy Phan Văn L điều khiển 

một xe mô tô nhãn hiệu Wave màu đỏ, đen, bạc đi từ phía chợ Hội đi ra. Khi gặp 

Thu, Lợi nói với Thu “em về đi, anh đi Sài Gòn”. Sau đó Thu đi về nhà, còn Lợi điều 

khiển xe mô tô đi vào tỉnh Quảng Bình thuê khách sạn Mai Mai Linh để nghỉ. Đến 

khoảng 14 giờ cùng ngày, Lợi trả phòng và gửi xe mô tô tại nhà nghỉ Mai Mai Linh, 

bắt xe buýt về thành phố Hà Tĩnh. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Lợi gặp Thu tại quán 
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nước gần bến xe Hà Tĩnh, lúc này Thu lên bến xe để nhận hàng hoa quả, sáng ngày 

31/5/2018 Thu gửi hàng hoa quả. Đến khoảng 16 giờ ngày 31/5/2018, Thu chở Lợi 

lên cầu Vượt đường tránh thành phố Hà Tĩnh để bắt xe vào miền Nam nhưng không 

bắt được nên cả hai quay về nhà nghỉ 99, thị trấn Thạch Hà cùng nghỉ tại đây. Sáng 

ngày 01/6/2018, Thu tiếp tục chở Lợi lên Cầu Vượt đường tránh thành phố Hà Tĩnh 

bắt xe vào miền Nam. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Cẩm Xuyên truy bắt, phát hiện Phan Văn L đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Mai 

Mai Linh thuộc thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tiến 

hành truy bắt thì Lợi đã bỏ trốn, nên đã tiến hành thu giữ chiếc xe mô tô biển kiểm 

soát 38X1- 274.01 để xử lý theo quy định. 

Ngày 13/7/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên tiến 

hành khởi tố vụ án, bị can đối với Phan Văn L; tiến hành xác minh, xác định Phan 

Văn L không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ địa chỉ nên đã ra Quyết 

định truy nã bị can số 03/CSĐT ngày 13/7/2018. Đến ngày 15/12/2021, khi đang lẩn 

trốn tại phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn L đã 

bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Công an 

phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ người theo 

Quyết định truy nã. Tại Cơ quan điều tra, Phan Văn L đã khai nhận đầy đủ hành vi 

phạm tội của mình. 

 Chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA wave anpha, màu sơn đỏ- đen- bạc, biển 

kiểm soát 38X1- 274.01, được xác định là tài sản của chị Phạm Thị H, trú tại thôn 

Hưng Tiến, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.  

Theo kết luận định giá tài sản số 13/KL-HĐĐG ngày 13/6/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Cẩm Xuyên xác định: Trị giá 01 (Một) xe 

mô tô nhãn hiệu HONDA Wave an pha, màu sơn đỏ- đen- bạc, biển kiểm soát 38X1- 

274.01; số máy JA39EO132571; số khung JLHJA39008HY132504, xe đã qua sử 

dụng, có trị giá xe mô tô tại thời điểm mất trộm là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu). 

* Về thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng:  

Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu 

giữ, xử lý các vật chứng bao gồm:  

+ 01 (Một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA Wave anpha, biển kiểm soát 38X1- 

274.01, màu đỏ-đen-bạc, số máy JA39E0132571, số khung RLHJA 

39008HY132524, xe cũ đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong. Hiện 

đã trả cho chủ sở hữu là chị Phạm Thị H.  

+ 01 (Một) xe mô tô HONDA VISION, biển kiểm soát 38L1- 177.95, màu sơn 

xanh nâu, số máy JF66E0537791, số khung 5811GY7780373, xe cũ đã qua sử dụng 

không kiểm tra chất lượng máy bên trong. Hiện đã trả cho chủ sở hữu là chị Nguyễn 

Thị T.  

- Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành các biện pháp truy 

tìm nhưng các vật chứng liên quan đến vụ án, không thu giữ được, cụ thể: 
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+ Đối với chiếc tuốc nơ vít khoảng 15 cm, cán nhựa màu đen dài khoảng 7 cm, 

hình trụ tròn đường kính 2cm, thân tuốc nơ vít làm bằng kim loại màu trắng sáng, dài 

8cm, đường kính 0,5cm, có hai đầu một đầu dẹt và một đầu có 4 chấu cũ đã qua sử 

dụng mà Phan Văn L dùng để cạy phá ổ khóa điện xe mô tô của chị Phạm Thị H thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy trộm được tài sản, Lợi đã vứt chiếc tuốc nơ 

vít bên lề đường, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức truy tìm 

nhưng không thu giữ được.  

+ Đối với 01 (Một) chiếc USB nhãn hiệu DT101G2, dung lượng 02GB màu 

xanh, có chứa dữ liệu Camera an ninh tại cổng phụ số 2, Trung tâm thương mại Cẩm 

Xuyên, thu của anh Nguyễn Nhật Khánh, trưởng công an thị trấn Cẩm Xuyên, 

chuyển theo hồ sơ vụ án.  

* Về trách nhiệm dân sự: Sau khi nhận lại tài sản là chiếc xe mô tô biển kiểm 

soát 38X1-274.01 bị cáo Phan Văn L chiếm đoạt, chị Phạm Thị H có đơn không yêu 

cầu bồi thường về phần dân sự. 

Với hành vi nêu trên tại bản cáo trạng số 09/CT-VKSCX ngày 11/3/2022 Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên truy tố Phan Văn L về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên sau khi phân 

tích đánh giá các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Phan 

Văn L, vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 

1 điều 173, điều 38, điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xử phạt 

Phan Văn L từ 08 đến 10 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra đại diện Viện 

kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào các quy định của pháp luật buộc bị 

cáo phải nộp tiền án phí HSST cũng như quyền kháng cáo của những người tham gia 

tố tụng theo quy định của pháp luật. Bị cáo không có ý kiến gì tranh luận mà xin Hội 

đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ đã 

được thẩm tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thấy: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm 

Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra truy tố về thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa 

bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý 

kiến hoặc khiếu nại tố cáo về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, 

cũng như người tiến hành tố tụng của điều tra viên và kiểm sát viên trong quá trình 

thụ lý, điều tra vụ án. Hội đồng xét xử thấy hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của 

pháp luật. 
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[2]. Xét về hành vi phạm tội của bị cáo Phan Văn L: Căn cứ các tài liệu, chứng 

cứ trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa bị cáo Phan Văn L đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp cáo trạng truy tố, lời khai 

của người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phù hợp với bản kết luận 

điều tra. Từ đó Hội đồng xét xử có cơ sở khẳng định: Vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 

30/5/2018, tại khu vực phía ngoài cổng phụ số 2 của chợ Hội, thuộc địa phận tổ dân 

phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, lợi dụng sơ hở trong 

việc quản lý tài sản của chủ sở hữu, Phan Văn L đã lén lút, chiếm đoạt của chị Phạm 

Thị H 01 (Một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA, Wave anpha, biển kiểm soát 38X1- 

274.01, màu đỏ-đen-bạc, số máy TA39E0132571, số khung RLHJA 3908HY132524, 

đã qua sử dụng, trị giá 12.000.000 đồng (Mười hai triệu). Sau khi thực hiện hành vi 

phạm tội, Phan Văn L đã bỏ trốn. Đến ngày 15/12/2021 tại phường Bình Chiểu, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn L đã bị lực lượng chức năng phát hiện, 

bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm 

Xuyên. Trong vụ án này, chỉ một mình Phan Văn L thực hiện hành vi phạm tội. 

         [3]. Xét hành vi phạm tội của bị cáo Phan Văn L đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự. Hành vi 

phạm tội của bị cáo gây mất trật tự trị an tại địa phương, xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản của người khác, gây dư luận xấu trong nhân dân. Do đó, cần phải xử lý bị cáo 

một mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên khi 

lượng hình cần phải căn cứ vào hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân và điều kiện phạm 

tội, cũng như những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Tình tiết tang nặng: Không; tình tiết giảm 

nhẹ: bị cáo Phan Văn L được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Người phạm tội thành khẩn khai báo; có bố đẻ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nghệ An tặng Bằng khen trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Các tình tiết giảm nhẹ 

được quy định tại điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

[5]. Về hình phạt: Trên cơ sở xem xét một cách đầy đủ toàn diện về tính chất 

hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo; đối chiếu với khung hình phạt của điều luật, 

HĐXX xét thấy trong vụ án này còn có một phần lỗi của bị hại, buông lỏng quản lý 

đối với tài sản của mình, tạo điều kiện cho bị cáo phạm tội, vì vậy cũng cần xem xét 

giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo, tuy nhiên cho dù có chiếu cố đến 

đâu cũng cần phải cách ly bị cáo Lợi ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo 

giáo dục đối với bị cáo.  

[6]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Phan Văn L có hoàn cảnh khó khăn, không 

có thu nhập ổn định, vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với 

bị cáo Phan Văn L.  
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[7]. Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy ra, chị Phạm Thị H đã nhận 

được tài sản đã mất và có đơn không yêu cầu bồi thường về phần dân sự nên Hội 

đồng xét xử miễn xét. 

 [8]. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

[9]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh và hình phạt:  

- Tuyên bố bị cáo Phan Văn L phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

          - Áp dụng: Khoản 1 điều 173, điều 38, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự xử phạt bị cáo Phan Văn L 07 (bảy) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời 

gian tù tính từ ngày bị bắt truy nã, tạm giữ ngày 15/12/2021. 

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 điều 135; khoản 2 điều 136 bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 điều 3, khoản 1 điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ quốc hội. Buộc bị 

cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo bản án: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan (vắng mặt) được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận:                                      TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;                                                        Thẩm phán – Chủ tọa phiện tòa 

 - THADS huyện Cẩm Xuyên; 

 - VKSND huyện Cẩm Xuyên;                   

- Công an huyện Cẩm Xuyên; 

- THAHS Công an H. Cẩm Xuyên; 

- Trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sơ tư pháp Hà Tĩnh; 

- Bị cáo, bị hại, người có QLNVLQ                 Trần Thị Minh Tâm 

- Cổng TTĐTTAND Tối cao; 

 


